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  THÀNH PH  ĐÀ N NGỐ Ẵ                              Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

     S : 12/2018/QĐVDS-ST                               ố
Ngày 29 tháng 03 năm 2018
V/v “Tuyên b  m t ng i có khó khăn ố ộ ườ
trong nh n th c, làm ch  hành vi”ậ ứ ủ

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N H I CHÂU, THÀNH PH  ĐÀ N NGẬ Ả Ố Ẵ

V i thành ph n gi i quy t vi c dân s :ớ ầ ả ế ệ ự
Ch  t a phiên h p:ủ ọ ọ  Ông Vũ H ng H i – Th m phánồ ả ẩ
Th  ký phiên h p:ư ọ  Bà Nguy n Th  Anh Đào – Th  ký Tòa ánễ ị ư
Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ngạ ệ ệ ể ậ ả ố ẵ

tham gia phiên h pọ : Bà Nguy n Th  Ly Na – Ki m sát viên.ễ ị ể

Trong ngày 29 tháng 03 năm 2018, t i Tr  s  Tòa án nhân dân qu n H iạ ụ ở ậ ả
Châu, thành ph  Đà N ng m  phiên h p s  th m công khai gi i quy t vi c dân số ẵ ở ọ ơ ẩ ả ế ệ ự
th  lý  s  02/2018/TLST-VDS ngày 18/01/2018 v  vi c  ụ ố ề ệ “Yêu c u tuyên b  m tầ ố ộ
ng i có khó khăn trong nh n th c, làm ch  hành vi”ườ ậ ứ ủ  theo quy t đ nh m  phiên h pế ị ở ọ
s  04/2018/QĐST-VDS ngày 16/03/2018.ố

Ng i yêu c u:ườ ầ  Bà Võ Th  H., sinh năm 1955. Đ a ch : K569/25 - HD,ị ị ỉ
ph ng HTĐ, qu n HC, thành ph  ĐN.ườ ậ ố

Nh ng v n đ  c  th  yêu c u Tòa án gi i quy t:ữ ấ ề ụ ể ầ ả ế
Bà Võ Th  H. yêu c u Tòa án tuyên b  bà Võ Th  H., sinh năm 1974; Đ aị ầ ố ị ị

ch : K569/25 - HD, ph ng HTĐ, qu n HC, thành ph  ĐN có khó khăn trong nh nỉ ườ ậ ố ậ
th c, làm ch  hành vi.ứ ủ

NH N Đ NH:Ậ Ị

Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  s  vi c dân s  đ cứ ệ ứ ứ ồ ơ ệ ự ượ
th m tra t i phiên h p và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên h p, Tòa án nhânẩ ạ ọ ứ ế ả ậ ạ ọ
dân qu n H i Châu nh n đ nh:ậ ả ậ ị

Bà Võ Th  H. là em c a bà Võ Th  H.. Bà Võ Th  H. b  b nh tâm th n phânị ủ ị ị ị ệ ầ
li t, m t kh  năng lao đ ng. Bà H. hi n đ c ti p nh n vào Trung tâm Đi u d ngệ ấ ả ộ ệ ượ ế ậ ề ưỡ
ng i tâm th n thành ph  Đà N ng theo Quy t đ nh s  1781/QĐ-SLĐTBXH ngàyườ ầ ố ẵ ế ị ố
16/03/2015.

Ngày 08/01/2018, bà Võ Th  H. có đ n yêu c u Tòa án tuyên b  bà Võ Thị ơ ầ ố ị
H. m t năng l c hành vi dân s .ấ ự ự

Ngày 22/01/2018, bà Võ Th  H. có đ n yêu c u giám đ nh pháp y tâm th nị ơ ầ ị ầ
đ i v i Bà Võ Th  H..ố ớ ị

Ngày 22/01/2018, Tòa án nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng raậ ả ố ẵ
quy t đ nh tr ng c u giám đ nh pháp y tâm th n đ i v i bà Võ Th  H..   ế ị ư ầ ị ầ ố ớ ị
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T i k t lu n giám đ nh s  201/KLGĐTC ngày 08/03/2018 c a Trung tâmạ ế ậ ị ố ủ
pháp y tâm th n khu v c mi n trung – B  y t  đã k t lu n đ i v i bà Võ Th  H: t iầ ự ề ộ ế ế ậ ố ớ ị ạ
th i đi m hi n t i, v  y h c: Tâm th n phân li t th  paranoid ti n tri n t ng giaiờ ể ệ ạ ề ọ ầ ệ ể ế ể ừ
đo n v i thi u sót n đ nh ( F 20.02); K t lu n v  năng l c hành vi dân s : khóạ ớ ế ổ ị ế ậ ề ự ự
khăn trong nh n th c và làm ch  hành vi.ậ ứ ủ

Ngày 15/03/2018 bà Võ Th  H. có đ n s a đ i b  sung yêu c u Tòa ánị ơ ử ổ ổ ầ
tuyên b  bà Võ Th  H. có khó khăn trong nh n th c và làm ch  hành vi. ố ị ậ ứ ủ

T i phiên h p,ạ ọ  đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu đ  nghạ ệ ệ ể ậ ả ề ị
Tòa án ch p nh n yêu c u c a bà Võ Th  H. v  vi c tuyên b  bà Võ Th  H. có khóấ ậ ầ ủ ị ề ệ ố ị
khăn trong nh n th c và làm ch  hành vi đ ng th i ch  đ nh ng i giám h  cho bàậ ứ ủ ồ ờ ỉ ị ườ ộ
H.. V  l  phí, đ  ngh  mi n l  phí do bà Võ Th  H. là ng i cao tu i.ề ệ ề ị ễ ệ ị ườ ổ

Xét yêu c u c a bà Võ Th  H. thì th y: Theo K t lu n giám đ nh pháp yầ ủ ị ấ ế ậ ị
tâm th n s  201/ KLGĐTC ngày 08/03/2018 c a Trung tâm pháp y tâm th n khuầ ố ủ ầ
v c mi n Trung – B  y t  đã k t lu n: V  năng l c hành vi dân s  bà Võ Th  H. cóự ề ộ ế ế ậ ề ự ự ị
khó khăn trong nh n th c, làm ch  hành vi. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2018, ông Võậ ứ ủ
Văn S. có văn b n đ ng ý cho bà Võ Th  H. v  vi c tuyên b  bà Võ Th  H. là ng iả ồ ị ề ệ ố ị ườ
có khó khăn trong nh n th c, làm ch  hành vi.ậ ứ ủ

Xét th y bà Võ Th  H. có đ y đ  các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 49 Bấ ị ầ ủ ề ệ ị ạ ề ộ
lu t dân s . Do đó c n áp d ng Kho n 1 Đi u 23, Đi u 53, Kho n 4 Đi u 54 Bậ ự ầ ụ ả ề ề ả ề ộ
lu t dân s  và Kho n 3 Đi u 378 B  lu t t  t ng dân s  đ  ch  đ nh bà Võ Th  H.ậ ự ả ề ộ ậ ố ụ ự ể ỉ ị ị
làm ng i giám h  cho bà Võ Th  H..ườ ộ ị

V  l  phí: Xét th y bà Võ Th  H. – sinh năm 1955, nay đã 63 tu i. Theoề ệ ấ ị ổ
Đi u 2 Lu t ng i cao tu i thì công dân Vi t Nam t  đ  60 tu i tr  lên là ng iề ậ ườ ổ ệ ừ ủ ổ ở ườ
cao tu i, vì v y c n mi n l  phí cho bà Võ Th  H. là có căn c  và phù h p v i quyổ ậ ầ ễ ệ ị ứ ợ ớ
đ nh  t i  đi m  đ  kho n  1  Đi u  12  Ngh  quy t  326/2016/  UBTVQH14  ngàyị ạ ể ả ề ị ế
30/12/2016 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phíị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
và l  phí Tòa án. Hoàn tr  cho bà Võ Th  H. s  ti n t m ng l  phí s  th m đã n pệ ả ị ố ề ạ ứ ệ ơ ẩ ộ
là 300.000đ theo biên lai thu s  0001224 ngày 16/01/2018 t i Chi c c Thi hành ánố ạ ụ
dân s  qu n H i Châu, thành ph  Đà N ng.ự ậ ả ố ẵ

Chi phí giám đ nh pháp y tâm th n là 1.233.800đ theo hóa đ n bán hàng sị ầ ơ ố
0062180 ngày 07/03/2018 c a Trung tâm pháp y tâm th n khu v c mi n Trung. Bàủ ầ ự ề
Võ Th  H. ph i ch u ( đã n p, đã chi). ị ả ị ộ

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NHẾ Ị
Áp d ng kho n 1 Đi u 23, Đi u 54 và Đi u 58 B  lu t dân s ;ụ ả ề ề ề ộ ậ ự  Đi u 370,ề

376 và Đi u 378 c a B  lu t t  t ng dân s ;ề ủ ộ ậ ố ụ ự  đi m đ kho n 1 Đi u 12 Ngh  quy tể ả ề ị ế
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p,ị ề ứ ễ ả ộ
qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án. Ch p nh n yêu c u  ả ử ụ ệ ấ ậ ầ “Tuyên b  m tố ộ
ng i có khó khăn trong nh n th c, làm ch  hành vi”ườ ậ ứ ủ  c a bà Võ Th  H. đ i v i bàủ ị ố ớ
Võ Th  H..ị

1. Tuyên b  bà Võ Th  H., sinh năm 1974, trú t i: K569/25 - HD, qu n HC,ố ị ạ ậ
Tp. ĐN là ng i có khó khăn trong nh n th c, làm ch  hành vi.ườ ậ ứ ủ
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2. Ch  đ nh bà Võ Th  H., sinh năm 1955. Đ a ch : K569/25 - HD, qu n HC,ỉ ị ị ị ỉ ậ
Tp. ĐN. Ch ng minh nhân dân s  200124971 do Công an thành ph  Đà N ng c pứ ố ố ẵ ấ
ngày 12 tháng 01 năm 2016. N i c  trú: K569/25 - HD, qu n HC, Tp. ĐN là ng iơ ư ậ ườ
giám h  cho bà Võ Th  H.. Bà H. có đ y đ  quy n và nghĩa v  c a ng i giám hộ ị ầ ủ ề ụ ủ ườ ộ
theo quy đ nh t i Đi u 57 và 59 B  lu t dân s .ị ạ ề ộ ậ ự

3. L  phí vi c dân s : Bà Võ Th  H. đ c mi n l  phí dân s . Hoàn trệ ệ ự ị ượ ễ ệ ự ả
cho bà H. 300.000đ ti n t m ng l  phí đã n p theo biên lai thu s  0001224 ngàyề ạ ứ ệ ộ ố
16/01/2018 t i Chi c c Thi hành án dân s  qu n H i Châu, Tp Đà N ng.ạ ụ ự ậ ả ẵ

4. Chi phí giám đ nh pháp y tâm th n là 1.233.800đ theo hóa đ n bán hàngị ầ ơ
s  0062180  ngày 07/03/2018 c a Trung tâm pháp y tâm th n khu v c mi n Trung.ố ủ ầ ự ề
Bà Võ Th  H. ph i ch u (đã n p, đã chi). ị ả ị ộ

5. Bà Võ Th  H. có quy n kháng cáo trong h n 10 ngày k  t  ngày Tòa ánị ề ạ ể ừ
ra quy t đ nh; Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu có quy n kháng ngh  quy tế ị ệ ể ậ ả ề ị ế
đ nh trong h n 10 ngày, Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Đà N ng có quy n khángị ạ ệ ể ố ẵ ề
ngh  quy t đ nh trong h n 15 ngày k  t  ngày Tòa án ra quy t đ nh.ị ế ị ạ ể ừ ế ị

N i nh nơ ậ :                                                           TH M PHÁNẨ
- Đ ng s  (theo đ a ch );ươ ự ị ỉ
- VKSND qu n H i Châu;ậ ả
- UBND p. HTĐ, q.HC;
- L u h  s  v  vi c;ư ồ ơ ụ ệ

                                                                   Vũ H ng H iồ ả
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